NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


VIỆT NAM

  
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        

 Số :         /2011/TT-NHNN
              Hà Nội, ngày        tháng     năm 2011
THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc thành lập, trích nộp và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn 

hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 
Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 về Chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài Chính tại Công văn số…………………………………. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thành lập Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân như sau:
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Thành lập Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
1. Thành lập Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân) nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. 

2. Các Tổ chức tín dụng là hợp tác xã có trách nhiệm tham gia và trích nộp đầy đủ phí vào Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.


3. Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam đại diện cho các thành viên thực hiện việc quản lý, điều hành và giám sát hoạt động Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Cho vay hỗ trợ có hoàn trả cho Quỹ tín dụng nhân dân thành viên khi gặp khó khăn về tài chính; khó khăn chi trả có thể khắc phục trở lại hoạt động bình thường. 

2. Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động theo nguyên tắc nguồn thu từ lãi đủ bù đắp chi phí phí quản lý.
CHƯƠNG II

TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TOÀN HỆ THỐNG

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Điều 3. Nguồn thu của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân:
1. Trích nộp Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân:

a. Tổ chức tín dụng là Hợp tác xã có trách nhiệm trích nộp Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân một năm một lần trước 31/01 của năm tiếp theo.
b. Mức trích nộp:

Mức trích nộp được tính theo công thức sau:


         ∑

F =                 X  0,08%
Trong đó:

F là số phí TCTD là hợp tác xã phải trích nộp hàng năm;

L là dư nợ cho vay (không tính nợ xấu) theo quy định về phân loại nợ của Ngân hàng Nhà nước;

i là các tháng trong năm. 

d. Số tiền trích nộp Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân được hạch toán vào chi phí hoạt động của TCTD là Hợp tác xã.

d. Tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân khi đạt 1,5 lần Tổng tài sản có của toàn bộ hệ thống, tổ chức tín dụng là hợp tác xã sẽ tạm thời ngừng thu phí tham gia của các thành viên và sẽ tiếp tục thu phí khi tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân thấp hơn mức nêu trên. 

2. Nguồn thu khác của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân:
a) Thu từ chênh lệch thu từ lãi và chi phí trong hoạt động của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân;

b) Thu từ lợi nhuận được để lại của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;

c) Nguồn khác.

Điều 4. Sử dụng Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân được sử dụng để:

1. Cho vay hỗ trợ cho các Quỹ tín dụng nhân dân gặp khó khăn chi trả có thể khắc phục trở lại hoạt động bình thường nhằm ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ dây chuyền trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

2. Cho vay hỗ trợ các Quỹ tín dụng nhân dân khi gặp khó khăn tài chính sau khi đã sử dụng hết các nguồn dự trữ nhưng vẫn không đủ để bù đắp các khoản thâm hụt tài chính, thua lỗ. 

            3. Cho vay hỗ trợ cho các Quỹ tín dụng nhân dân tham gia xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân gặp khó khăn tài chính, khó khăn chi trả đã có phương án chấn chỉnh, củng cố được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn phê duyệt.


4. Nguồn vốn của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân chưa được sử dụng được:


a) Gửi tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và các Ngân hàng trên nguyên tắc đảm bảo an toàn nguồn vốn và thanh khoản;

b) Đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.
Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, lãi suất nhận cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cho vay hỗ trợ theo Quy chế hoạt động của Quỹ Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
CHƯƠNG II
QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ BẢO TOÀN HỆ THỐNG
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 
Điều 6. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
1. Ban quản lý của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân là cơ quan có trách nhiệm quản lý, định hướng, quyết định khoản vay hỗ trợ và kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
Ban quản lý có 05 (năm) thành viên, bao gồm:

a) 01 Đại diện Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam;

b) 02 Đại diện Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;

c) 03 Đại diện của Quỹ tín dụng nhân dân. 

Ban quản lý làm việc theo nguyên tắc dân chủ (biểu quyết theo đa số). Ban quản lý họp định kỳ 02 (hai) lần trong 01 (một) năm hoặc cùng với kỳ họp của Ban chấp hành Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân.

2. Ban điều hành của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân là cơ quan trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, gồm 01 (một) Giám đốc, một hoặc một số Phó giám đốc. 
CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Điều 7. Báo cáo với Cơ quan quản lý Nhà nước 
1. Chậm nhất vào ngày 15/7 hàng năm, Ban Quản lý có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Hàng năm, chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Ban Quản lý có trách nhiệm gửi các báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
a) Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tình hình tài chính năm trước; 
b) Báo cáo về kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ (nếu có).
Điều 8. Báo cáo nội bộ 
1. Ban quản lý có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình hoạt động và tình hình tài chính cho Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam. 

2. Ban quản lý có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình hoạt động và tình hình tài chính cho các thành viên; đồng thời chịu trách nhiệm giải trình về các báo cáo nói trên khi có yêu cầu của các thành viên.

Điều 9. Giám sát hoạt động
1. Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam có trách nhiệm giám sát đối với Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. 

2. Ban quản lý Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân có trách nhiệm giám sát hoạt động của Ban điều hành. 

Điều 10. Quản lý, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước:

Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân chịu sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN
Điều 11. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
a) Chỉ đạo Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân Việt Nam triển khai việc liên quan đến việc thành lập Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

2) Giám sát và đôn đốc Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân xây dựng Quy chế làm việc của Ban quan lý, Ban điều hành  và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. 
2. Các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xử lý các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đề án Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Xem xét, phê duyệt phương án củng cố, chấn chỉnh tình hình hoạt động có Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đề nghị vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
b) Phối hợp theo dõi việc cho vay hỗ trợ của Quỹ bảo toàn hệ thống đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn. 
Điều 12. Trách nhiệm của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam

1. Tiến hành thành lập Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
2. Ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý và Ban điều hành Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phù hợp các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật và có tối thiểu các nội dung sau:
a) Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý và Ban Điều hành;

b) Số lượng thành viên của Ban quản lý và Ban Điều hành; trách nhiệm của từng thành viên;

c) Cơ chế phối hợp giữa Ban quản lý và Ban Điều hành. 

3. Ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phù hợp các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật và có tối thiểu các nội dung sau:
a) Nguyên tắc hoạt động của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân;
b) Các tiêu chí cụ thể xác định Quỹ tín dụng nhân dân khó khăn tài chính, khó khăn chi trả được nhận cho vay hỗ trợ; trình tự, thủ tục đề nghị cho vay hỗ trợ; mức cho vay hỗ trợ; thời gian cho vay hỗ trợ; các cam kết khi nhận cho vay hỗ trợ;

c) Các biện pháp theo dõi, chấn chỉnh, củng cố các khoản cho vay hỗ trợ.

4. Quy định cụ thể về sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.

5. Quản lý, giám sát và gửi các Báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.

6. Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 13. Trách nhiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 

1. Tham gia phối hợp với Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam đôn đốc Quỹ tín dụng nhân dân hội viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ vào Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

2. Tham gia và trích nộp đầy đủ phí vào Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. 

3. Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 14. Trách nhiệm của Quỹ tín dụng nhân dân thành viên
1. Tham gia và trích nộp đầy đủ phí vào Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân;

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân;

3. Sử dụng đúng mục đích nguồn hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân; 

3. Gửi Báo cáo kiểm toán độc lập về Ban Điều hành Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (nếu có).

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Quy định chuyển tiếp
1Các khoản trích nộp phí tham gia thí điểm Quỹ an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân của các Quỹ tín dụng nhân dân thành viên được bảo lưu và chuyển vào Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. Khi đã tính đủ đến số tiền mà đã trích vào Quỹ an toàn trong giai đoạn thí điểm thì các Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục phải tham gia đóng phí vào Quỹ bảo toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
Điều 16. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 17. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng là hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

	Nơi nhận:

- Theo Điều 17;
- Ban lãnh đạo NHNN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Công báo;

- Website NHNN;

- Lưu: VP, Cơ quan TTGSNH (06bản).
	THỐNG ĐỐC
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